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Câu 1(4 điểm): Sau 1954, phong trào nào đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng 

miền Nam? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa của phong trào đó.  
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* Sau 1954, phong trào “Đồng Khởi”/(1959-1960)đánh dấu bước 

phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam. 

*  Hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi (1959 

- 1960)  

- Hoàn cảnh(Nguyên nhân) 

+ 1957 - 1959, Ngô Đình Diệm thi hành chính sách “tố cộng, diệt 

cộng”, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật (đạo luật 10/59)… làm cách 

mạng tổn thất nặng nề. 

+ 1/1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 xác định :  

 Nhân dân miền Nam không có con đường nào khác là dùng 

bạo lực cách mạng.  

 Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh 

chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang. 

- Diễn biến  

+ Từ các cuộc nổi dậy ở Vĩnh Thạnh, Bắc Ái, Trà Bồng…, sau đó 

lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc 

“Đồng khởi” ở Bến Tre. 

+ 17/1/1960, phong trào nổ ra ở 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, 

Bình Khánh; lan rộng khắp huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre.  

+ Quần chúng tiến hành : 

 Giải tán chính quyền địch  

 Lập Ủy ban nhân dân tự quản và lực lượng vũ trang  

 Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo 

+ Cuối 1960, ta làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, Trung Trung 

bộ, Tây Nguyên... 

         - Ý nghĩa 

+ Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ. 

+ Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.  

+ Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, 

từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.  

+ 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 
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Câu 2: (3 điểm)Hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc 

biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ – ngụy ở miền Nam. 
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 Giống nhau: là chiến tranh thực dân kiểu mới,/ nhằm biến miền Nam 

thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 
 Khác nhau: 

Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) 

(TT Kennơđi và Giônxơn) 
Chiến tranh cục bộ (1965-1968) 

 (TT  Giônxơn) 
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- Tiến hành bằng quân SG, do cố 

vấn Mỹ chỉ huy.Âm mưu “dùng 

người Việt đánh người Việt”. 

 

 

- Đề ra kế hoạch Xtalây – Taylo, 

bình định miền Nam trong 18 

tháng. 

- Tăng viện trợ, cố vấn Mỹ và quân 

Sài Gòn, lập Bộ chỉ huy quân sự 

Mỹ. 

- Lập “Ấp chiến lược”, sử dụng 

chiến thuật mới. 

- Phá hoại miền Bắc, phong tỏa 

biên giới, ngăn chặn chi viện. 

 
- Tiến hành chủ yếu ở miền Nam 

- Quốc sách :  ấp chiến lược 

 

 

 

- Tiến hành bằng quân Mỹ, quân 

đồng minh và quân Sài Gòn, 

nhằm “tìm diệt” và “bình định” 

vùng kháng chiến. 

 
- Mỹ mở cuộc hành quân “tìm, 
diệt” vào Vạn Tường và 2 cuộc 
phản công mùa khô 1965-1966 
và 1966-1967. 
 
 
 
 
 
 
- Tiến hành ở 2 miền Nam Bắc. 
- Quốc sách : tìm diệt 

- Quy mô “chiến tranh cục bộ” 

lớn và ác liệt hơn nhiều so với 

“chiến tranh đặc biệt”. 
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Câu 3: (3 điểm) 
 Hiệp định nào được kí kết buộc Mĩ phải rút quân ra khỏi miền Nam? Hãy nêu nội 

dung và ý nghĩa lịch sử của hiệp định đó. 
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* Hiệp định Pari/ được kí kết ngày 27/01/1973 buộc Mĩ phải rút quân 

ra khỏi miền Nam. 

* Nội dung:  

        - Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

        - Hai bên ngừng bắn ở miền Nam. Hoa Kì chấm dứt mọi hoạt động 

chống phá miền Bắc Việt Nam. 

- Hoa Kì rút hết quân, phá hết các căn cứ quân sự, không can thiệp 

vào nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

- Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua 

tổng tuyển cử tự do. 

- Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có 2 chính quyền, 

2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. 

- Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

- Hoa Kỳ cam kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt 

Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt 

Nam. 

* Ý nghĩa:  

- Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại 

giao. 

- Là kết quả của cuộc đấu tranh của quân dân cả nước. 

- Mở ra bước ngoặt mới,/ tạo thời cơ giải phóng miền Nam. 
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                                                                       …….HẾT……. 
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Câu 1(3 điểm): Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc diễn ra như thế nào? Vì sao nói phong 

trào Ngũ Tứ mở đầu cuộc cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc? 
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      * Nguyên nhân : 

- Quyết định bất công của các nước đế quốc về vấn đền Sơn Đông. 

- Tác động của cách mạng tháng Mười Nga. 

* Diễn biến : 

- 4/5/1919 , 3000 học sinh sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn/ 

đòi trừng trị những phần tử bán nước trong chính phủ. 

- Phong trào lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước. 

- Nhiều tầng lớp tham gia trong đó công nhân giữ vai trò nòng cốt. 

* Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cuộc cách mạng chống đế quốc 

và chống phong kiến ở Trung Quốc vì : 

- Lần đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện và bước 

lên vũ đài chính trị/ như một lực lượng cách mạng độc lập. 

    - Phong trào Ngũ Tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung 

Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư 

sản kiểu mới. 
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Câu 2: (3,5 điểm)Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng 1858. Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà 

Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên? 
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* Chiến sự ở Đà Nẵng  

- Chiều 31/8/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa 

biển Đà Nẵng. 

- Sáng 1/9/1858, Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc xâm 

lược Việt Nam. 

- Triều đình : Cử Nguyễn Tri Phương chỉ huy kháng chiến. 

- Nhân dân: Anh dũng chống quân xâm lược, thực hiện kế sách “vườn 

không nhà trống” gây cho địch nhiều khó khăn./ Quân Pháp bị cầm chân 

suốt 5 tháng ở bán đảo Sơn Trà.  

=> Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bước đầu bị thất bại.  

* Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vì  

- Đà Nẵng  là một cảng lớn tàu Pháp ra vào dễ dàng.  

         - Dùng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công kinh thành Huế buộc triều 

đình Nguyễn phải đầu hàng , nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược 

nước ta. 

         - Đà Nẵng là nơi Pháp xây dựng cơ sở giáo dân theo Kitô, chúng hy 

vọng nhận được sự ủng hộ của giáo dân. 
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Câu 3: (3.5 điểm) Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh chiếm Bắc Kì 

có gì khác nhau? 
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* Lần thứ nhất :  

- Thực dân Pháp tung gián điệp đội lốt giáo sĩ hoặc thương nhân ra 

do thám tình hình Bắc Kì ,/ bắt liên lạc với lái buôn Đuypuy lúc đó đang 

hoạt động ở vùng biên giới Việt – Trung và tích cực xây dựng cơ sở nội 

ứng trong một bộ phận dân chúng.  

- Lấy cớ giải quyết vụ “ Đuy-puy” ở Hà Nội Pháp đưa quân ra Bắc. 

- 1783 Pháp cho quân khiêu khích rồi gửi tối hậu thư yêu cầu 

Nguyễn Tri Phương nộp thành Hà Nội cho chúng/ sau đó tổ chức đánh 

chiếm thành. 

* Lần thứ hai :   

- Thực hiện ý đồ chiếm đóng toàn Việt Nam./Năm 1882 Pháp vu cáo 

triều đình Huế vi phạm hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc. 

   - Ngày 3 - 4 – 1882, Pháp bất ngờ đổ bộ lên Hà Nội.Ngày 25 - 4 – 

1882, Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội./ Hoàng Diệu chỉ huy quân sĩ 

kiên quyết chống cự nhưng cuối cùng thành mất. 

- Triều đình Huế tiếp tục hoang mang , lo sợ cầu cứu nhà Thanh ,/ 

nhà Thanh đem quân sang nước ta nhưng bí mật thương thuyết với quân 

Pháp để chia nhau quyền lợi ở Việt Nam. 

- Về phía Pháp , 3/1883 P chiếm mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên, Nam 

Định./ Lần thứ hai , hầu hết các tỉnh thành lớn ở Bắc Kì rơi vào tay giặc. 
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…….HẾT……. 
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Câu 1(3.5 điểm):  
         Từ thế kỉ X – XV nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông 

nghiệp?Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội. 

 

Trả lời 
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- Thế kỷ X-XV, là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, 

Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ. 

- Sau khi giành được độc lập,/ nông nghiệp được phát triển mạnh mẽ.  

- Biện pháp: 

+ Nhân dân tích cực khai hoang =>/ Diện tích ngày càng mở rộng. 

+ Các vua Tiền Lê, Lý hằng năm làm lễ tịch điền để khuyến khích nhân 

dân sản xuất. 

+ Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền 

trang. 

+ Vua Lê đặt phép quân điền phân chia ruộng đất công ở làng, xã. 

+ Chú trọng đắp đê,/ quan tâm bảo vệ sức kéo,/ phát triển giống cây 

trồng 

=> Thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Đời sống nhân dân ấm no hạnh 

phúc./ Trật tự xã hội ổn định độc lập được củng cố./Góp phần tạo sức 

mạnh cho đất nước Đại Việt ngày càng cường thịnh. 
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Câu 2: (3 điểm) 

 Trình bày khái quát cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý thế kỉ XI. 

Trả lời 
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- 1075: nhà Tống chuẩn bị xâm lược Đại Việt 

- Nhà Lý tổ chức kháng chiến 

* Giai đoạn 1: 

- Lý Thường Kiệt chủ trương “tiên phát chế nhân”/ – ngồi yên đợi giặc 

không bằng đem quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc. 

 

- Năm 1075 Lý Thường Kiệt mở cuộc tập kích sang đất Tống,/ đánh tan 

quân Tống ở hai châu sát biên giới, sau đó rút quân về nước 
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* Giai đoạn 2:  

- Năm 1077, 30 vạn quân Tống kéo sang Đại Việt. 

- Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống bên bờ bắc của sông Như Nguyệt./ 

Ta chủ động giảng hoà và kết thúc chiến tranh. 

- Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi./ Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được 

xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. 
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Câu 3: (3.5 điểm) 
 Tóm tắt những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Thanh năm 1789. Đánh 

giá công lao của phong trào Tây Sơn trong lịch sử dân tộc. 

 
Trả lời 
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* Tóm tắt cuộc kháng chiến chống quân Thanh 1789 

 - Sau khi bị Tây Sơn đánh bại, Vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. 

 - Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân và dân công sang xâm 

lược nước ta. 

 - 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ 

huy tiến ra Bắc. 

 - Diễn biến: vào đêm 30 tết đến trưa mùng 5 tết Kỷ Dậu (1789),/ quân Tây 

Sơn thắng vang dội ở Ngọc Hồi – Đống Đa /tiến vào Thăng Long/ đánh 

bại hoàn toàn quân xâm lược.  

 ->Phong trào nông dân Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống 

nhất và bảo vệ tổ quốc. 

 * Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn: 

- Bước đầu thống nhất đất nước: lật đổ tập đoàn chúa Nguyễn ở đàng 

trong, Lê - Trịnh ở đàng ngoài. 

-  Bảo vệ tổ quốc: đánh tan quân Xiêm năm 1785 và quân Thanh năm 

1789./. 
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……..HẾT……… 

 
 


